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BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

BCS : Bao cao su 

BPSD                                  : Bộ phận sinh dục 

BPTT : Biện pháp tránh thai 

BVSKBMTE : Bảo vệ sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em 

CBYT : Cán bộ y tế 

CSSKSS : Chăm sóc sức khỏe sinh sản  

CTC : Cổ tử cung 

ĐTNC : Đối tượng nghiên cứu 

GVHD : Giáo viên hướng dẫn 

KHHGĐ : Kế hoạch hóa gia đình  

NCV : Nghiên cứu viên 

NKĐSS : Nhiễm khuẩn đường sinh sản  

PN : Phụ nữ 

PTTH : Phổ thông trung học 

QHTD : Quan hệ tình dục 

SA : Siêu âm 

SKSS : Sức khỏe sinh sản 

THCS : Trung học cơ sở 

TTYT : Trung tâm Y tế 

TYT  : Trạm y tế  

VNĐSD : Viêm nhiễm đường sinh dục 

VNĐSDD : Viêm nhiễm đường sinh dục dưới 

(Lower Genital Tract Infection - LGTI) 

VSV 

 

 

: Vi sinh vật 
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